
Trường ðại Học Hùng Vương
Phòng ðào Tạo

Mẫu In P2030

Lịch Sử Dụng Phòng Tuần
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

.

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 30/01 Thứ 3 31/01 Thứ 4 01/02 Thứ 5 02/02 Thứ 6 03/02 Thứ 7 04/02

Tuần Lễ: 25
Từ Ngày: 30/01/12 - ðến Ngày: 05/02/12

Trang 1

A10 A10104 60       xxxoo       xxxx       oooo

A10 A10201 150        xxoo       xxx

A6 A6102 60        xx       ooo       xx       oo       xxoo

A6 A6103 60       xx       ooxx       ooxx

A6 A6104 60  xx    oooo xxoo  xxoo  xxx  oo xxoo  xxx ooxx  ooo

A6 A6105 60       xxoo       xx         oo       xxoo

A6 A6106 60       xxoo       xxoo       xx

A6 A6107 60       xxoo       xxx       ooo

A6 A6108 60        xx       ooxx       ooxx

A6 A6205 120  xxoo  xxoo xxooo  xx ooo   xx   oo   xxoo xx    ooo

A7 A7103 60        xxx       oooxx       oooxx       ooxxx

A7 A7104 60        xx       oo       xxx       ooxx       ooxx

A7 A7105 60        xx       oooxx       ooxx       ooo       xx

A7 A7106 60        xxx       oooxx       ooxx       oo       xx

A7 A7107 60       xxoo       xxoo       xx

A7 A7108 60  xxoo xxoo xxoo xxoo

A7 A7202 140        xxx       ooo       xxx

A7 A7203 140        xo       xxx        ooo       xxoo       xxooo

A7 A7204 120       xxoo       xx       ooxx

A9 A9203 60        xxx       oooo       xxooo       xxx       ooo

A9 A9204 60        xxoo        xxoo         xx       oo       xxooo

A9 A9205 50        xxx       oooo       xxxx       ooooo       xxxx

A9 A9206 50        xx       ooxx       ooxx       ooxx

GD AGD001 359        xxxx



Lịch Sử Dụng Phòng Tuần

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 30/01 Thứ 3 31/01 Thứ 4 01/02 Thứ 5 02/02 Thứ 6 03/02 Thứ 7 04/02

Tuần Lễ: 25
Từ Ngày: 30/01/12 - ðến Ngày: 05/02/12

Trang 2

N1 N111 70  xx    ooo xxx   ooo xxx   oooo xx      ooo xxx   oo

N1 N112 76  xx    oo xxx   oo xxx   oooo xx     oo xxxx  oooo

N1 N113 70  xxxo  xxoo xx     oo xxooo    xx  ooo  xxx ooxxx oo

N1 N114 70  xx    oo xxxoo xxoo xx    ooxx oooxx oo       xx

N1 N121 70  xxx   ooo xxx    oo xxx   ooxxx oooxx oo xxxoo  xxx

N1 N122 150        xxx   oo  xxoo       xxxoo         xx       oo xx

N1 N123 70  xxoo  xxoo xxooo xxx ooxx oo    xx    oo xxx

N1 N131 70  xx    oooo xxx   ooxxx ooo    xxoo xx    ooxx  oo   xx oo

N1 N132 70  xxx   oo  xxxx  ooo  xx  ooo  xx  ooo  xxx

N1 N133 70  xxx  oo xxxx  oo xx    ooxx

N1 N134 70  xxx ooxx ooo    xx oooxx  oo    xx

N1 N141 70        xx       oo xx    ooxx        oo xx    oooo

N1 N142 70  xxxx ooxx oooo xxxx oooo  xxoo

N1 N143 70  xx

N2 N211 70        xx       oooxx  oo       xxxoo   xx  ooo

N2 N213 70        xx

N2 N221 70        xx       ooo       xxxx       ooxx

N2 N222 150  xxx   ooo xxoo  xxooo xxoo  xxxoo  xxx  oooxx ooo   xxx

N2 N231 82          xx

N2 N232 70  xxoo xxx   ooxxx  ooo   xxoo xxx   ooo       xxx

N2 N233 70  xxx ooxxx ooxxx ooo   xxx   oo   xx       ooo

N2 N241 70  xxx   ooo xx      ooo       xxxoo xxooo xx  ooo

N2 N242 70  xxx   ooo         xx   ooo xxx ooxx  oooxx ooxxx

N2 N243 70       xxx       ooxxx       ooo        xx

N3 N311 70  xxx   oo xxx   ooo xxxx  ooxx oooxxx oooo  xxooo

N3 N312 70        xxoo       xxoo       xxoo       xxxx



Lịch Sử Dụng Phòng Tuần

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 30/01 Thứ 3 31/01 Thứ 4 01/02 Thứ 5 02/02 Thứ 6 03/02 Thứ 7 04/02

Tuần Lễ: 25
Từ Ngày: 30/01/12 - ðến Ngày: 05/02/12

Trang 3

N3 N313 70  xxx ooxx ooxx oo xx

N3 N321 70        xxx       ooo       xxx       ooo

N3 N322 150  xxxx  ooo xxxx  ooxx ooxxx ooxxx oooxx oooo xxxoo xx

N3 N331 70        xxoo       xxx       ooxx       ooo

N3 N332 70        xx       oooo       xxoo       xx

N3 N333 70  xxoo  xxx ooo   xxxoo xxxx ooo   xxx       ooxx

N3 N341 70        xx       ooo       xxxx oo       xx

N3 N342 70  xxoo  xxoo xxoo  xxx ooxx  oo xx oooxx   oo

N3 N343 70        xx       oooo       xx  ooo   xx oo

ðH HDH301 160    xx  oo       xxx oo    xxx       oo xx  ooxx

ðH HDH403 220       xx       ooo       xxxoo xxoo

Ghi Chú: o/x=Tiết TKB   K=Kiểm Tra   T=Thi HK   L=Thi Lại  B=Bận Phòng  P=ðột Xuất  >=HK Sau  <=HK Tr­ớc

Phú Thọ, Ngày 02 tháng 02 năm 2012In Ngày 02/02/12

Người lập biểu



Trường ðại Học Hùng Vương
Phòng ðào Tạo

Mẫu In P2030

Lịch Sử Dụng Phòng Tuần
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

.

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 06/02 Thứ 3 07/02 Thứ 4 08/02 Thứ 5 09/02 Thứ 6 10/02 Thứ 7 11/02

Tuần Lễ: 26
Từ Ngày: 06/02/12 - ðến Ngày: 12/02/12

Trang 1

A10 A10104 60       xxxoo       xxxx       oooo

A10 A10201 150       xxx

A6 A6102 60        xx       ooo       xx       oo       xxoo

A6 A6103 60       xx       ooxx       ooxx

A6 A6104 60  xx    oooo xxoo  xxoo  xxx  oo xxoo  xxx ooxx  ooo

A6 A6108 60        xx       ooxx       ooxx

A6 A6205 120  xxoo  xxoo xxooo  xx ooo   xx   oo   xxoo xx    ooo

A7 A7103 60        xxx       oooxx       oooxx       ooxxx

A7 A7104 60        xx       oo       xxx       ooxx       ooxx

A7 A7105 60        xx       oooxx       ooxx       ooo       xx

A7 A7106 60        xxx       oooxx       ooxx       oo       xx

A7 A7107 60       xxoo       xxoo       xx

A7 A7202 140        xxx       ooo       xxx

A7 A7203 140        xo       xxx        ooo       xxoo       xxooo

A7 A7204 120       xxoo       xx       ooxx

A9 A9203 60        xxx       oooo       xxooo       xxx       ooo

A9 A9204 60        xxoo        xxoo         xx       oo       xxooo

A9 A9205 50        xxx       oooo       xxxx       ooooo       xxxx

A9 A9206 50        xx       ooxx       oo       xxoo

GD AGD001 359        xxxx

N1 N111 70  xx ooo xxx oo xxx

N1 N112 76  xx ooo xxx oo xxxx

N1 N113 70  xxxo xx ooxxx  ooo xxooo

N1 N114 70  xx oooxx oo xxxoo       xx



Lịch Sử Dụng Phòng Tuần

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 06/02 Thứ 3 07/02 Thứ 4 08/02 Thứ 5 09/02 Thứ 6 10/02 Thứ 7 11/02

Tuần Lễ: 26
Từ Ngày: 06/02/12 - ðến Ngày: 12/02/12

Trang 2

N1 N121 70  xxx ooo xxx oooxx oooxx

N1 N122 150        xxx   oo  xxoo       xxxoo

N1 N123 70  xxoo  xxoo xxooo xxx oo xx    oo    xx ooo

N1 N131 70  xx    oooo xxx   ooxxx ooo    xxoo xx    ooxx  oo   xx oo

N1 N132 70  xxx   oo  xxxx  ooo  xx  ooo  xx  ooo  xxx

N1 N133 70  xxx  oo xxxx  oo xx    ooxx

N1 N134 70  xxx ooxx ooo    xx oooxx  oo    xx

N1 N142 70       xxoo

N2 N211 70        xx       oooxx       oooxx       ooo

N2 N213 70        xx

N2 N221 70        xx       ooo       xxxx       ooxx

N2 N222 150  xxx   ooo xxoo  xxooo xxoo  xxxoo  xxx  oooxx ooo   xxx

N2 N231 82          xx

N2 N232 70  xxoo xxx  ooo xxx

N2 N233 70  xxx ooxxx ooo   xx

N2 N241 70  xxx oo xxooo  xxx

N2 N242 70  xxx   ooo xx ooxxx

N3 N311 70        xx       ooo       xxoo       xxooo

N3 N312 70        xxoo       xxoo       xxoo       xxxx

N3 N313 70  xxx ooxx ooxx oo xx

N3 N321 70        xxx       ooo       xxx       ooo

N3 N322 150  xxxx oooo xxooo xxxoo xxxoo

N3 N331 70        xxoo       xxx       ooxx       ooo

N3 N332 70        xx       oooo       xxoo       xx

N3 N333 70  xxoo xxx      oo xxxx ooo

N3 N342 70  xxoo xxoo xxoo xx oooxx



Lịch Sử Dụng Phòng Tuần

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 06/02 Thứ 3 07/02 Thứ 4 08/02 Thứ 5 09/02 Thứ 6 10/02 Thứ 7 11/02

Tuần Lễ: 26
Từ Ngày: 06/02/12 - ðến Ngày: 12/02/12

Trang 3

N3 N343 70       xx  ooo   xx oo

ðH HDH301 160    xx       ooo xx    ooo  xxoo

ðH HDH403 220       xxx       ooo xxoo

Ghi Chú: o/x=Tiết TKB   K=Kiểm Tra   T=Thi HK   L=Thi Lại  B=Bận Phòng  P=ðột Xuất  >=HK Sau  <=HK Tr­ớc

Phú Thọ, Ngày 02 tháng 02 năm 2012In Ngày 02/02/12

Người lập biểu



Trường ðại Học Hùng Vương
Phòng ðào Tạo

Mẫu In P2030

Lịch Sử Dụng Phòng Tuần
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

.

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 13/02 Thứ 3 14/02 Thứ 4 15/02 Thứ 5 16/02 Thứ 6 17/02 Thứ 7 18/02

Tuần Lễ: 27
Từ Ngày: 13/02/12 - ðến Ngày: 19/02/12

Trang 1

A10 A10104 60       xxxoo       xxxx       oooo

A10 A10201 150 xxoo xxx ooo   xxx

A6 A6102 60  xxoo  xx       ooo xxoo  xx       oo       xxoo

A6 A6103 60  xx       oo xxoo  xxoo    xx ooxx

A6 A6104 60  xx    oooo xxoo  xxoo  xxx  oo xxoo  xxx ooxx  ooo

A6 A6108 60        xx       ooxx       ooxx

A6 A6205 120  xxoo  xxoo xxooo  xx ooo   xx   oo   xxoo xx    ooo

A7 A7103 60  xxoo  xxx oo    xxxoo xxoo xxxoo xxxoo       xxooo

A7 A7104 60        xx       oo       xxx       ooxx       ooxx

A7 A7105 60        xx       oooxx       ooxx       ooo       xx

A7 A7106 60        xxx       oooxx       ooxx       oo       xx

A7 A7107 60       xxoo   xxx ooxx ooxx  oo

A7 A7202 140        xxx       ooo       xxx

A7 A7203 140        xo       xxx        ooo       xxoo       xxooo

A7 A7204 120  xx oooxx ooxx oo    xx ooxx ooo   xxoo

A9 A9202 60          xx

A9 A9203 60        xxx       oooo xxx   ooxxx oo    xxx       ooo

A9 A9204 60        xxoo        xxoo         xx       oo       xxooo

A9 A9205 50  xxx   ooo xxoo  xxxx ooo   xxxx oooo  xxxxx ooo   xxxx

A9 A9206 50        xx       ooxx       oo       xxoo

GD AGD001 359        xxxx

N1 N111 70  xx ooo xxx oo xxx

N1 N112 76  xx ooo xxx oo xxxx

N1 N113 70  xxxo xx ooxxx  ooo xxooo



Lịch Sử Dụng Phòng Tuần

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 13/02 Thứ 3 14/02 Thứ 4 15/02 Thứ 5 16/02 Thứ 6 17/02 Thứ 7 18/02

Tuần Lễ: 27
Từ Ngày: 13/02/12 - ðến Ngày: 19/02/12

Trang 2

N1 N114 70  xx oooxx oo xxxoo       xx

N1 N121 70  xxx ooo xxx oooxx oooxx

N1 N122 150        xxx   oo  xxoo       xxxoo xxx

N1 N123 70  xxoo  xxoo xxooo xxx oo xx    oo    xx ooo

N1 N131 70  xx    oooo xxx   ooxxx ooo    xxoo xx    ooxx  oo   xx oo

N1 N132 70  xxx   oo  xxxx  ooo  xx  ooo  xx  ooo  xxx

N1 N133 70  xxx  oo xxxx  oo xx    ooxx

N1 N134 70  xxx ooxx ooo    xx oooxx  oo    xx

N1 N142 70       xxoo

N2 N211 70        xx       oooxx       oooxx       ooo

N2 N213 70        xx

N2 N221 70        xx       ooo       xxxx       ooxx

N2 N222 150  xxx   ooo xxoo  xxooo xxoo  xxxoo  xxx  oooxx ooo   xxx

N2 N231 82          xx

N2 N232 70  xxoo xxx  ooo xxx

N2 N233 70  xxx ooxxx ooo   xx

N2 N241 70  xxx oo xxooo  xxx

N2 N242 70  xxx   ooo xx ooxxx

N3 N311 70        xx       ooo       xxoo       xxooo

N3 N312 70  xxoo  xxoo xxx   ooxx       ooxx ooo       xxxx

N3 N313 70  xxx ooxx ooxx oo xx

N3 N321 70  xxoo  xxx ooo       xxx  ooo  xxx       ooo

N3 N322 150  xxxx oooo xxooo xxxoo xxxoo

N3 N331 70        xxoo       xxx       ooxx       ooo

N3 N332 70        xx       oooo       xxoo       xx

N3 N333 70  xxoo xxx      oo xxxx ooo



Lịch Sử Dụng Phòng Tuần

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 13/02 Thứ 3 14/02 Thứ 4 15/02 Thứ 5 16/02 Thứ 6 17/02 Thứ 7 18/02

Tuần Lễ: 27
Từ Ngày: 13/02/12 - ðến Ngày: 19/02/12

Trang 3

N3 N342 70  xxoo xxoo xxoo xx oooxx

N3 N343 70       xx  ooo   xx oo

ðH HDH301 160    xx       ooo xx    ooo  xxoo

ðH HDH403 220 xx    ooo       xxx ooxx

Ghi Chú: o/x=Tiết TKB   K=Kiểm Tra   T=Thi HK   L=Thi Lại  B=Bận Phòng  P=ðột Xuất  >=HK Sau  <=HK Tr­ớc

Phú Thọ, Ngày 02 tháng 02 năm 2012In Ngày 02/02/12

Người lập biểu



Trường ðại Học Hùng Vương
Phòng ðào Tạo

Mẫu In P2030

Lịch Sử Dụng Phòng Tuần
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

.

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 20/02 Thứ 3 21/02 Thứ 4 22/02 Thứ 5 23/02 Thứ 6 24/02 Thứ 7 25/02

Tuần Lễ: 28
Từ Ngày: 20/02/12 - ðến Ngày: 26/02/12

Trang 1

A10 A10104 60       xxxoo       xxxx       oooo

A10 A10201 150 xxoo xxx ooo   xxx

A6 A6102 60  xxoo  xx       ooo xxoo  xx       oo       xxoo

A6 A6103 60  xx       oo xxoo  xxoo    xx ooxx

A6 A6104 60  xx    oooo xxoo  xxoo  xxx  oo xxoo  xxx ooxx  ooo

A6 A6108 60        xx       ooxx       ooxx

A6 A6205 120  xxoo  xxoo xxooo  xx ooo   xx   oo   xxoo xx    ooo

A7 A7103 60  xxoo xx ooxx oooxx

A7 A7104 60        xx       oo       xxx       ooxx       ooxx

A7 A7105 60        xx       oooxx       ooxx       ooo       xx

A7 A7106 60        xxx       oooxx       ooxx       oo       xx

A7 A7107 60       xxoo   xxx ooxx ooxx  oo

A7 A7202 140        xxx       ooo       xxx

A7 A7204 120  xx oooxx ooxx oo    xx ooxx ooo   xxoo

A9 A9202 60          xx

A9 A9203 60 xxx oo

A9 A9204 60        xxoo        xxoo         xx       oo       xxooo

A9 A9205 50  xxx ooxx ooo xxxx ooo

A9 A9206 50        xx       ooxx       oo       xxoo

GD AGD001 359        xxxx

N1 N111 70  xx ooo xxx oo xxx

N1 N112 76  xx ooo xxx oo xxxx

N1 N113 70  xxxo xx ooxxx  ooo xxooo

N1 N114 70  xx oooxx oo xxxoo       xx



Lịch Sử Dụng Phòng Tuần

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 20/02 Thứ 3 21/02 Thứ 4 22/02 Thứ 5 23/02 Thứ 6 24/02 Thứ 7 25/02

Tuần Lễ: 28
Từ Ngày: 20/02/12 - ðến Ngày: 26/02/12

Trang 2

N1 N121 70  xxx ooo xxx oooxx oooxx

N1 N122 150        xxx   oo  xxoo       xxxoo xxx

N1 N123 70  xxoo  xxoo xxooo xxx oo xx    oo    xx ooo

N1 N131 70  xx    oooo xxx   ooxxx ooo    xxoo xx    ooxx  oo   xx oo

N1 N132 70  xxx   oo  xxxx  ooo  xx  ooo  xx  ooo  xxx

N1 N133 70  xxx  oo xxxx  oo xx    ooxx

N1 N134 70  xxx ooxx ooo    xx oooxx  oo    xx

N1 N142 70       xxoo

N2 N211 70        xx       oooxx       oooxx       ooo

N2 N213 70        xx

N2 N221 70        xx       ooo       xxxx       ooxx

N2 N222 150  xxx   ooo xxoo  xxooo xxoo  xxxoo  xxx  oooxx ooo   xxx

N2 N231 82          xx

N2 N232 70  xxoo xxx  ooo xxx

N2 N233 70  xxx ooxxx ooo   xx

N2 N241 70  xxx oo xxooo  xxx

N2 N242 70  xxx   ooo xx ooxxx

N3 N311 70        xx       ooo       xxoo       xxooo

N3 N312 70  xxoo  xxoo xxx   ooxx       ooxx ooo       xxxx

N3 N313 70  xxx ooxx ooxx oo xx

N3 N321 70  xxoo  xxx ooo       xxx  ooo  xxx       ooo

N3 N331 70        xxoo       xxx       ooxx       ooo

N3 N332 70        xx       oooo       xxoo       xx

N3 N333 70  xxoo xxx      oo xxxx ooo

N3 N342 70  xxoo xxoo xxoo xx oooxx

N3 N343 70       xx  ooo   xx oo



Lịch Sử Dụng Phòng Tuần

Dãy Phòng
Chứa

TCPh
1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Sức Thứ 2 20/02 Thứ 3 21/02 Thứ 4 22/02 Thứ 5 23/02 Thứ 6 24/02 Thứ 7 25/02

Tuần Lễ: 28
Từ Ngày: 20/02/12 - ðến Ngày: 26/02/12

Trang 3

ðH HDH301 160    xx       ooo xx    ooo  xxoo

ðH HDH403 220 xx    ooo       xxx ooxx

Ghi Chú: o/x=Tiết TKB   K=Kiểm Tra   T=Thi HK   L=Thi Lại  B=Bận Phòng  P=ðột Xuất  >=HK Sau  <=HK Tr­ớc

Phú Thọ, Ngày 02 tháng 02 năm 2012In Ngày 02/02/12

Người lập biểu


